
	Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu  
Lớp: 3......
Họ và tên :…………………………..
	      ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II

      Năm học: 2017 – 2018

      Môn: Tiếng Việt 3
      Thời gian : 40 phút

	Điểm


	Nhận xét của giáo viên


I. Đọc thầm và làm bài tập

Ai giỏi nhất

          Mi-sút-ca và Xta-xích ngồi tán chuyện vui trên chiếc ghế ngoài vườn. Hai cậu thi nhau xem ai bịa chuyện giỏi hơn.

          Mi-sút-ca bảo:

- Có một lần tớ đang tắm ngoài biển, bỗng có một con cá mập hung dữ lao thẳng vào tớ. Tớ đá cho con cá mập một cái, nó khóc thét lên và bỏ chạy mất.

Đến lượt Xta-xích:

- Một lần, tớ bay vào vũ trụ chơi một ngày trên mặt trăng.

          I-go, một cậu bé hàng xóm mới đến, nghe hai bạn tán dóc, liền nói:

- Chuyện của tớ khác cơ. Tối hôm qua, tớ với em gái I-ra ở nhà. Lúc I-ra ngủ tớ lén mở tủ để lấy mứt ăn. Sau đó, tớ bèn bôi mứt lên mép I-ra. Mẹ tớ về, tưởng I-ra ăn mứt nên phạt I-ra đấy.

     Mi-sút-ca nói: “ Bịa chuyện như cậu thì xấu quá. Đi thôi Xta-xích, chúng mình không thể ngồi chung với một kẻ nói dối như cậu ta”.

                                                                                               (Theo Nô-xốp)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1. Chuyện của Mi-sút-ca là gì ?(0,5 đ) – M1

A. Bay vào vũ trụ chơi một ngày trên mặt trăng.

B. Ăn vụng mứt rồi bôi lên mép em gái lúc em ngủ, để đổ lỗi cho em.

C. Đá con cá mập khiến nó khóc thét lên và bỏ chạy  mất.

2. Chuyện của bạn nào được cho là không tốt ?(0,5đ) – M1

A. Xta-xích

B. I-go

C. Mi-sút-ca

3. Vì trong câu chuyện, I-go Vì sao Mi-sút-ca nói với Xta-xích: “ …chúng mình không thể ngồi chung với một kẻ nói dối như cậu ta”. (0,5 đ) – M2
A. là người nói dối.
B. Vì trong câu chuyện, I-go ăn vụng mứt.
C. Vì trong câu chuyện,  I-go đổ lỗi cho em gái ăn vụng mứt.
4. Trong câu chuyện trên, sự vật nào được nhân hóa ? ( 0,5 đ) – M2

A. Cá mập

B. Vũ trụ

C. Mặt trăng.

5.  Em hãy ghi lại hình ảnh nhân hóa trong bài. (1 đ ) - M 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gạch chân dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi  Để làm gì ? 
trong câu sau :(1đ) -  M1

“Lúc I-ra ngủ, tớ lén mở tủ để lấy mứt ăn.”


6. Em đặt dấu phẩy , dấu chấm thích hợp vào        trong các câu văn sau: 
(1đ) - M3
Mi-sút-ca         Xta-xích        I-go cả ba bạn đều bịa chuyện       Nhưng chỉ có I-go bị gọi là kẻ nói dối xấu xa      

7.  Đặt câu có bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? Gạch chân dưới bộ phận đó
 (1đ) - M4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
II. Chính tả và Tập làm văn:

1) Chính tả: Nghe – viết (4 điểm: 15 - 20 phút)

Mũi Cà Mau

Mũi Cà Mau quả là một kho vàng thiên nhiên của nước ta. Vào vụ thu hoạch, bí ngô, dưa chuột, mía, sắn, khoai, dứa,…chỉ biết chất đống ngoài rẫy  chứ không kho nào chứa cho hết. Thuyền bè tấp nập đến ăn hàng, mái chèo va nhau côm cốp trên mặt kênh. Khi bắt đầu vào mùa khô, mọi người rủ nhau đi lấy trứng chim.

(Theo Phạm Hữu Tùng)

2) Tập làm văn (6 điểm - thời gian 30 phút)
  Hãy viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) kể về chuyến đi tham quan (nghỉ mát) của em.
Gợi ý:

1) Em đi tham quan (nghỉ mát) ở đâu? Với ai

2) Chuyến đi tham quan (nghỉ mát) diễn ra vào thời gian nào? 

3) Em di chuyển bằng phương tiện gì?

4) Phong cảnh ở nơi đó có gì đẹp?

5) Em tham gia những hoạt động gì ở đó?

6) Hãy nêu suy nghĩ của em sau chuyến đi.

Đề 2
Em hãy viết một bức thư cho bạn ở miền Trung ( hoặc miền Nam) để làm quen và hẹn nhau cùng học tập tốt.


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 – CUỐI NĂM

8 câu ( 6 đ)

	 Mạch kiến thức ( Chuẩn KTKN )
	Số câu

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng



	*  Đọc hiểu: Hiểu một văn bản nghệ thuật( hành chính, khoa học thường thức, báo chí…)

	- Trả lời câu hỏi về nội dung bài.
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5

	
	- Nhận xét về nhân vật,hình ảnh, chi tiết trong bài.
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5

	
	- Hiểu ý nghĩa của văn bản.


	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	0, 5
	
	
	0,5

	· KTTV:


	-Sử dụng dấu câu ( . ? ! , : )


	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	1

	
	-Sử dụng biện pháp nhân hóa


	Số câu
	
	1
	1
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	0,5
	1
	
	1,5

	
	-Tìm bộ phận TLCH để làm gì ? Bằng gì? 
	Số câu
	1
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	1

	
	Đặt câu có bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao?
	Số câu
	
	
	
	1
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1
	1

	Tổng số câu
	3
	2
	2
	1
	8

	Tổng số điểm
	2
	1
	2
	1
	6


ĐÁP ÁN

1. D (0,5 đ)  

2. B (0,5đ) 

3. A (0,5 đ) 
4. A ( 0,5 đ) 

5. Nó khóc thét lên và bỏ chạy mất. (1 đ ) 
6.  Lúc I-ra ngủ, tớ lén mở tủ để lấy mứt ăn. (1 đ )
7.  Mi-sút-ca, Xta-xích, I-go cả ba bạn đều bịa chuyện.  Nhưng chỉ có I-go bị gọi là kẻ nói dối xấu xa.  (1đ)

8.  VD: Nam bị ốm vì đá bóng giữa trưa nắng.  (1đ) 

Vì dũng cảm và nhanh nhẹn, Nai Nhỏ đã cứu được bạn của mình.
BIỂU ĐIỂM CHẤM CHÍNH TẢ - TẬP LÀM VĂN
    
1. Chính tả: (4 điểm : 15 - 20 phút )

– Tốc độ đạt yêu cầu: (khoảng 70 chữ /15 phút)  ĐIỂM 

1 ĐIỂM

– Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ:  ĐIỂM 


1 ĐIỂM

– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): ĐIỂM 


1 ĐIỂM
– Trình bày bài thơ, bài văn theo đúng quy định,viết sạch, đẹp: 
1 ĐIỂM 

* Mỗi lỗi chính tả trong bài (sai, lẫn lộn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; chữ thường – chữ hoa): trừ 0,5 điểm. Các lỗi giống nhau chỉ trừ điểm 1 lần.

2. Tập làm văn: (6 điểm – 30 phút)

+ Nội dung (ý): 3 điểm

Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
+ Kĩ năng: 3 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

      Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1điểm

Yêu cầu:
· Đảm bảo từ 7 đến 10 câu

· Rõ bố cục 3 phần, đúng nội dung có làm quen và có hẹn cùng học tập tiến bộ

4 - 5 điểm: Đủ bố cục gồm 3 phần, đúng nội dung làm quen và hứa hẹn. Diễn đạt mạch lạc. Thể hiện được cảm xúc của người viết. Không mắc lõi sai về dùng từ, diễn đạt.

2- 3 điểm: Kém thang điểm  4 - 5 điểm về thể hiện cảm xúc hoặc mắc lỗi về dùng từ, diễn đạt.

Dưới 2 điểm: Đảm bảo yêu cầu, chọn lọc chi tiết còn sơ sài, lỗi điển hình về dùng từ, đạt câu..... 

Tùy mức độ trừ điểm từ 0,5 đến 4 điểm

BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỌC THÀNH TIẾNG

LỚP 3- Năm học 2017-2018
1. Đọc thành tiếng: 4 điểm
+ Đọc  đúng rõ ràng rành mạch đoạn văn,đoạn thơ (tốc độ đọc 60-70

 tiếng /phút);                                                                             
  1 ĐIỂM

+ Đọc đúng tiếng, đúng từ (không đọc sai quá 5 tiếng) :            
  1 ĐIỂM

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa:       
  1 ĐIỂM

+Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.                              
  1 ĐIỂM

(Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0.5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)    

